
TT Họ và tên
Tờ 

BĐ
Số thửa Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

Khối 

lượng/

số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú 

(*)

1 328.885.600

Tổng DT: 606,8 m
2 31 206 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 1 ) đ/m² 606,80 134.000 81.311.200

CH07020 

15/02/2012

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 134.000*3 = 402.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 606,80 402.000 243.933.600 9,5%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 606,80 6.000 3.640.800

2 132.547.800

Tổng DT: 286,9 m
2 31 234 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 2 ) đ/m² 286,90 114.000 32.706.600

00049 

10/11/1995

TTg-299 06 116

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 114.000*3 = 342.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 286,90 342.000 98.119.800 7,4%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 286,90 6.000 1.721.400

3 292.307.250

Tổng DT: 618,4 m
2 31 258 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 2 ) đ/m² 618,40 114.000 70.497.600

CH06930 

15/02/2012

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 114.000*3 = 342.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 618,40 342.000 211.492.800 17,2%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 618,40 6.000 3.710.400

Địa điểm: thôn Trà Thung, xã Phù Mỹ Bắc

Trần Thị Huỳnh 

Nguyễn Văn Nhàn

BẢNG ÁP GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHI TIẾT 

Công trình: Khu dân cư năm 2025 thôn Trà Thung, xã Phù Mỹ Bắc

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày:      /5/2026 của UBND xã Phù Mỹ Bắc)

Trương Ngọc Bá ( Trương Thị Mỹ Hạnh)
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TT Họ và tên
Tờ 

BĐ
Số thửa Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

Khối 

lượng/

số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú 

(*)

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi từ 

10% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp, mà 

không phải di chuyển chỗ ở Áp dụng khoản 2 

Điều 19 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024 và Điều 12 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh" (3 

tháng x 30kg gạo/tháng x Giá gạo tháng 4/2026)

đ/nhân 

khẩu
5,00 1.321.290 6.606.450

4 230.581.340

Tổng DT: 410,8 m
2 31 251 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 1 ) đ/m² 410,80 134.000 55.047.200

CH06391 

15/02/2012

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 134.000*3 = 402.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 410,80 402.000 165.141.600 27,2%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 410,80 6.000 2.464.800

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi từ 

10% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp, mà 

không phải di chuyển chỗ ở Áp dụng khoản 2 

Điều 19 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024 và Điều 12 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh" (3 

tháng x 30kg gạo/tháng x Giá gạo tháng 4/2026)

đ/nhân 

khẩu
6,00 1.321.290 7.927.740

5 211.734.450

Tổng DT: 444, 0 m
2 31 181 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 2 ) đ/m² 444,00 114.000 50.616.000

CH06482 

15/02/2012

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 114.000*3 = 342.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 444,00 342.000 151.848.000 14,4%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 444,00 6.000 2.664.000

Lâm Thị Hồng Vui (Phạm Đình Phụng)

Lương Thị Định 
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TT Họ và tên
Tờ 

BĐ
Số thửa Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

Khối 

lượng/

số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú 

(*)

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi từ 

10% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp, mà 

không phải di chuyển chỗ ở Áp dụng khoản 2 

Điều 19 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024 và Điều 12 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh" (3 

tháng x 30kg gạo/tháng x Giá gạo tháng 4/2026)

đ/nhân 

khẩu
5,00 1.321.290 6.606.450

6 409.139.720

Tổng DT: 422,3 m
2 31 231 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 2 ) đ/m² 422,30 114.000 48.142.200

00628 

29/12/1997

TTg-299 06 123A

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 114.000*3 = 342.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 422,30 342.000 144.426.600

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 422,30 6.000 2.533.800

Tổng DT: 375,4 m
2 31 279 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 1 ) đ/m² 375,40 134.000 50.303.600

00628 

29/12/1997

TTg-299 06 204

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 134.000*3 = 402.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 375,40 402.000 150.910.800 28,6%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 375,40 6.000 2.252.400

Hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi từ 

10% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp, mà 

không phải di chuyển chỗ ở Áp dụng khoản 2 

Điều 19 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 

15/7/2024 và Điều 12 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh" (3 

tháng x 30kg gạo/tháng x Giá gạo tháng 4/2026)

đ/nhân 

khẩu
8,00 1.321.290 10.570.320

7 305.579.600

Tổng DT:563,8 m
2 31 178 LUC Đất chuyên trồng lúa nước (vị trí 1 ) đ/m² 563,80 134.000 75.549.200

00208 

12/5/1995

Nguyễn Văn Thành

Trương Văn Chút
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TT Họ và tên
Tờ 

BĐ
Số thửa Loại đất Danh mục tài sản ĐVT

Khối 

lượng/

số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú 

(*)

TTg-299 06 129

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm: 134.000*3 = 402.000 đồng/m2. 

“Áp dụng Điều 14 Quyết định số 27/2025/QĐ-

UBND ngày 07/10/2025 của UBND tỉnh”

đ/m² 563,80 402.000 226.647.600 9,05%

Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 563,80 6.000 3.382.800

8 Đặng Thị Lê 1.966.200

Tổng DT: 327,7 m
2 31 284 LUC Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 327,70 6.000 1.966.200 Đất UBND

9 2.587.800

Tổng DT: 431,3 m
2 31 285 LUC Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 431,30 6.000 2.587.800 Đất UBND

10 1.753.800

Tổng DT:292,3 m
2 31 255 LUC Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 292,30 6.000 1.753.800 Đất UBND

11 260.400

Tổng DT: 89,8 m
2 31 308 LUC Lúa (bồi thường 1 vụ) đ/m² 43,40 6.000 260.400 Đất UBND

I 1.917.343.960

II Chi phí phuc vụ GPMB 2% 38.346.000

III 1.955.689.960Tổng cộng ( A+B)

Trương Tu

Tổng cộng

Nguyễn Thanh Nhàn

Lê Minh Dũng

Page 4


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-18T15:11:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ MỸ BẮC<ubnd@phumybac.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-18T15:11:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ MỸ BẮC<ubnd@phumybac.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-18T15:12:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN<vphdndubnd@phumybac.gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




